ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. Mã số học phần: TTO442
2. Tên học phần: Thực tập KTXN 2  
3. Số tín chỉ: 04 (LT/TH: 0/4)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân Xét nghiệm Y học
5. Năm học: 2017-2018
6. Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Thị Hoa

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

1. TS. Nguyễn Thị Hoa

Cán bộ cơ hữu


2. TS. Lê Thị Hương Lan

Cán bộ thỉnh giảng


3. TS. Bùi Thị Thu Hương

Cán bộ cơ hữu


4. ThS. Lê Thị Minh Hiền

Cán bộ cơ hữu


5. BS Phạm Thị Thùy


Cán bộ cơ hữu- Trợ giảng

8. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này học  viên có khả năng:

8.1. Kỹ năng

+ Thực hiện đúng qui trình sử dụng, bảo quản hóa chất, sinh phẩm và qui trình tiêu hủy mẫu.

+ Cài đặt được một số xét nghiệm trên máy bán tự động và máy tự động. 

+ Thực hiện thành thạo một số kỹ thuật xét nghiệm hóa sinh thường qui.
+ Kiến tập một số kỹ thuật hóa sinh miễn dịch trong một số bệnh ung thư thường gặp.
+ Nhận định được một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm và đưa ra hành động khắc phục nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm. 

8.2. Thái độ

+ Tận tâm với công việc xét nghiệm, trung thực để đưa ra những kết quả chính xác phục vụ nghiên cứu khoa học và phục vụ bệnh nhân.

9. Mô tả học phần
Thực tập kỹ thuật hóa sinh là môn học mô tả các một số công việc cơ bản tại phòng xét nghiệm hóa sinh như sử dụng và bảo quản hóa chất, sinh phẩm, qui trình lưu mẫu cùng như tiêu hủy mẫu xét nghiệm, qui trình cài đặt xét nghiệm trên một số loại máy xét nghiệm hóa sinh, một số kỹ thuật định lượng hormon, một số dấu ấn ung thư cũng như một số kỹ thuật định lượng khác như tổng phân tích nước tiểu, khí máu và thăng bằng acid base...Hơn nữa, học phần giúp nhận biết một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm từ đó có hành động khắc phục phù hợp để đảm bảo có kết quả xét nghiệm tin cậy phục vụ chẩn đoán, theo dõi quá trình điều trị bệnh.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 2(10.10.15)/4
Tổng số giờ giảng thực hành:

           40 tiết

Tổng số giờ thảo luận:


40 tiết
Tổng số giờ tự học




60 tiết

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

Để học tốt học phần Kiểm tra chất lượng xét nghiệm, sinh viên cần phải hoàn thành học phần xét nghiệm xét nghiệm cơ bản, hóa sinh 1, hóa sinh 2, hóa sinh 3, hóa sinh 4 trước khi bắt đầu tham dự học này.
Sinh viên phải tự đọc bài, học bài, làm bài tập thảo luận trước khi đến phòng xét nghiệm. 
Điều kiện dự thi hết học phần hóa sinh: sinh viên phải thực hiện đầy đủ những quy định về học và thi thực hành.

Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ và hoàn thành chương trình thực hành của bộ môn. 

12. Nội dung học phần:
* Thực hành:
	STT
	Nội dung
	Số giờ

	1
	Bài 1: Bảo quản, sử dụng và quản lý hóa chất, sinh phẩm
	5,0

	2
	Bài 2: Quản lý bệnh phẩm xét nghiệm hóa sinh
	5,0

	3
	Bài 3: Thu thập, đóng gói, vận chuyển, bảo quản và tiêu hủy mẫu xét nghiệm hóa sinh
	5,0

	4
	Bài 4: Cài đặt xét nghiệm trên máy bán tự động
	5,0

	5
	Bài 5: Cài đặt xét nghiệm trên máy tự động
	5,0

	6
	Bài 6: Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số
	5,0

	7
	Bài 7: Kỹ thuật định lượng điện giải đồ huyết tương
	5,0

	8
	Bài 8: Kỹ thuật định lượng điện giải đồ dịch não tủy
	5,0

	9
	Bài 9: Kỹ thuật định lượng ethanol huyết tương 
	5,0

	10
	Bài 10: Kỹ thuật định lượng hsCRP, homocystein
	5,0

	11
	Bài 11: Kỹ thuật định lượng protein niệu 24 giờ
	2,5

	12
	Bài 12: Kiến tập kỹ thuật xét nghiệm khí máu và thăng bằng acid base
	2,5

	13
	Bài 13: Kiến tập kỹ thuật xét nghiệm một số marker trong ung thư gan, đại trực tràng, tiền liệt tuyến.
	2,5

	14
	Bài 14: Kiến tập kỹ thuật xét nghiệm một số marker trong ung thư vú, ung thư buồng trứng
	2,5

	15
	Tổng 
	60


13. Phương pháp giảng: 

Thực hành, thảo luận nhóm, case study.

Học viên kiến tập, thực hành, làm bài tập thảo luận, tham gia thảo luận
14. Vật liệu giảng: 

- Tài liệu phát tay (giáo trình và giáo trình điện tử), phấn, bảng, giấy A4, bút.


- Computer, projecter, CD Rom.

- Máy xét nghiêm sinh hóa, miễn dịch tự động, máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động, máy xét nghiệm nước tiểu bán tự động.

- Hóa chất sinh phẩm.
15. Đánh giá: 


Sinh viên cần phải có đủ:

01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1): Thực hành tay nghề
01 điểm giữa học phần (hệ số 2): Thực hành tay nghề
01 điểm thi kết thúc học phần (hệ số 4): Thi thực hành tay nghề và phân tích bài tập tình huống.
16. Tài liệu học tập, tham khảo:

16.1. Tài liệu học tập
1. Thực tập Hóa sinh (2017)
 Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y-Dược Thái Nguyên.
2. Các xét nghiệm thường quy áp dụng trong thực hành lâm sàng. Nhà xuất bản Y học. 
16.2. Tài liệu tham khảo
1. Lê Đức Trình, Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Nghiêm Luật, Hoàng Bích Ngọc, Nguyễn Hồng Quế, Nguyễn Kim Xuyến (1991), “Hoá sinh”, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

2. Nguyễn Nghiêm Luật, Nguyễn Hữu Chấn, Nguyễn Thị Hà, Hoàng Bích Ngọc, Phạm Thiện Ngọc, Đỗ Thị Thu, Tạ Thành Văn (2007), Hoá sinh, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

3. Đỗ Đình Hồ, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Trường (2003), “Hoá sinh Y học”, Nhà xuất bản Y học, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nguyễn Xuân Thắng, Đào Kim Chi, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Quang Tùng (2004), “Hóa sinh học”, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội
5. Bộ Y tế, Vụ Khoa học và Đào tạo (2005), “Hóa sinh học”, Nhà xuất bản Y học.

6. Lê Đức Trình, Hoàng Thị Bích Ngọc, Đỗ Đình Hồ, Hoàng Văn Sơn, Lương Tấn Thành (2009), “Hóa sinh lâm sàng ý nghĩa lâm sàng của các xét nhiệm”, Nhà xuất bản Y học, 391 trang.
7. Lê Xuân Trường, Nguyễn Thị Băng Sương (2013), “Hóa sinh lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 365 trang.
8. Lê Xuân Trường, Đỗ Thanh Thủy, Nguyễn Thị Băng Sương, Trần Thành Vinh (2013), “Những xét nghiệm hóa sinh hiện đại sử dụng trong lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 164 trang.
9. Đỗ Đình Hồ, Nguyễn Thy Khuê (2013), “Những kết quả xét nghiệm bất thường”, Tài liệu dịch, Nhà xuất bản Y học, 379 trang.
10. Tạ Thành Văn, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Chi Mai, Đặng Thị Ngọc Dung (2013), “Hóa sinh lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học, 307 trang.
11.   Hoàng Quang, Phan Hải Nam, Bạch Vọng Hải, Nguyễn Đình Độ, Đoàn Trọng Phụ (2010), “Hóa sinh”, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 609 trang.
17. Lịch học:
* Thực hành: Học 04 tuần
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	 TLHT
-TK
	H/ thức học

	1
	Bài 1: Bảo quản, sử dụng và quản lý hóa chất, sinh phẩm
	5,0
	TS Hoa
	1,2


	Thực hành

	
	Bài 2: Quản lý bệnh phẩm xét nghiệm
	5,0
	TS Hương
	1,2


	Thực hành

	
	Bài 3: Thu thập, đóng gói, vận chuyển, bảo quản và tiêu hủy mẫu
	5,0
	ThS Hiền
	1,2


	Thực hành

	2
	Bài 4: Cài đặt xét nghiệm trên máy bán tự động
	5,0
	BS Thùy
	1,2


	Thực hành

	
	Bài 5: Cài đặt xét nghiệm trên máy tự động
	5,0
	TS Hoa
	1,2


	Thực hành

	
	Bài 6: Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số
	5,0
	TS Hương
	1,2


	Thực hành

	3
	Bài 7: Kỹ thuật định lượng điện giải đồ huyết tương
	5,0
	ThS Hiền
	1,2


	Thực hành

	
	Bài 8: Kỹ thuật định lượng điện giải đồ dịch não tủy
	5,0
	BS Thùy
	1,2


	Thực hành

	
	Bài 9: Kỹ thuật định lượng ethanol huyết tương 
	5,0
	TS Hoa
	1,2


	Thực hành

	4
	Bài 10: Kỹ thuật định lượng hsCRP, homocystein
	5,0
	TS Hương
	1,2


	Thực hành

	
	Bài 11: Kỹ thuật định lượng protein niệu 24 giờ
	2,5
	ThS Hiền
	1,2


	Thực hành

	
	Bài 12: Kiến tập kỹ thuật xét nghiệm khí máu và thăng bằng acid base
	2,5
	BS Thùy
	1,2


	Thực hành

	
	Bài 13: Kiến tập kỹ thuật xét nghiệm một số marker trong ung thư gan, đại trực tràng, tiền liệt tuyến.
	2,5
	TS Hoa
	1,2


	Thực hành

	
	Bài 14: Kiến tập kỹ thuật xét nghiệm một số marker trong ung thư vú, ung thư buồng trứng
	2,5
	TS Hương
	1,2


	Thực hành

	Tổng
	
	60
	
	
	


